
1 Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam 2802259272

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn 

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định 

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

2 Công ty CP trừ mối khử trùng Việt Nam `0201120191  Nhập khẩu chất được kiểm soát.

3 Công ty TNHH May Tinh Lợi `0800291164

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn 

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định 

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết 

bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

4
Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE 

Complex 
`0313055543

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn 

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định 

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h);Sở hữu thiết bị 

lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

5 Công ty TNHH BHFLEX Vina 2500506479

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn 

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định 

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết 

bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

6 Công ty TNHH Thực nghiệp Vietstar `0202055957
 Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được 

kiểm soát

7 Công ty TNHH Dịch vụ XNK Khai Nguyên `0317733888 Nhập khẩu chất được kiểm soát

8
Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ và công nghệ 

Y học
`0106415847

Nhập khẩu chất được kiểm soát; Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có 

chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát
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9 Công ty TNHH FISA Việt Nam `0106000955
Nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được 

kiểm soát

10
Công ty TNHH Sumika Electronic Materials 

Việt Nam
2300935456 Sở hữu thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW.

11
Công ty TNHH Phát triển Thương mại và XNK 

Thành Phát.         
`0104951306  Nhập khẩu chất được kiểm soát

12
Công ty TNHH Công nghệ bao bì YUHUA Việt 

Nam
2301123908

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn 

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định 

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h)

13 Công ty CP Phát triển cơ điện lạnh Hoàng Đạt `0110212857  Nhập khẩu chất được kiểm soát

14 Công ty TNHH Trừ mối-Khử trùng quốc tế 5801271138  Nhập khẩu chất được kiểm soát

15 Công ty TNHH Công nghệ NISSEI Việt Nam `0800304085

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn 

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định 

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết 

bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

16 Công ty TNHH Kennametal Việt Nam `0108227951

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn 

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định 

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h); Sở hữu thiết 

bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40 kW

17 Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam `0500551830

Sở hữu máy điều hòa không khí có năng suất lạnh danh định lớn 

hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh danh định 

của các thiết bị lớn hơn 586kW (2.000.000 BTU/h).
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